
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BÁCH QUANG 

 

Số: 96/UBND 
V/v quản lý, sử dụng đất và trật tự xây 

dựng trong vùng quy hoạch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bách Quang, ngày 22   tháng   3   năm 2022 

   Kính gửi:   

- Ủy ban MTTQ phường và các đoàn thể phường; 

- Các ông, bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng 

ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội các 

tổ dân phố. 

 

Thực hiện Công văn số 857/UBND-QLĐT ngày 18/3/2022 của UBND 
thành phố Sông Công về việc quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng trong vùng 
quy hoạch. 

Để tăng cường công tác quản lý xây dựng, đất đai trong khu vực quy hoạch, 
khu vực triển khai dự án có hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật. 
UBND phường công khai danh mục các đồ án quy hoạch đã và đang triển khai 
thực hiện trên địa bàn phường. 

(Cụ thể theo sơ đồ, danh mục kèm theo) 

Trên cơ sở sơ đồ, danh mục các đồ án quy hoạch nêu trên, UBND phường 
yêu cầu: 

- Các ông, bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận của 
các TDP có trách nhiệm công khai, thông báo đến các tổ chức, cá nhân và cộng 
đồng dân cư được biết và thực hiện. Đồng thời thực hiện nghiêm việc quản lý xây 
dựng, đất đai trong khu vực quy hoạch, khu vực triển khai dự án theo Văn bản số 
68/UBND ngày 25/02/2022 của UBND phường.  

(Có Văn bản số 68/UBND ngày 25/02/2022 kèm theo) 

- UBND phường công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 
phường Bách Quang, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của phường. 

UBND phường đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của 
phường phối hợp thực hiện, yêu cầu cán bộ, công chức chuyên môn, tổ trật tự xây 
dựng, Tổ Kiểm tra đất đai, xây dựng và các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP. 
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Ký hiệu 

trên sơ đồ
Tên đồ án quy hoạch Địa điểm

Diện tích 

(ha)

A1 A1

1 1 Khu đô thị Cầu Trúc, phường Bách Quang 
phường Bách 

Quang
25,44

2 4 Khu nhà ở Bách Quang, phường Bách Quang
phường Bách 

Quang
17,9

3 5 Khu dân cư đường Thắng Lợi kéo dài
phường Bách 

Quang, Cải Đan
14,7

A2 A2

1 2
Khu đô thị hoàn vốn đường vành đai công nghiệp Sông 

Công II

xã Tân Quang, 

phường Bách 

Quang, xã Bá 

Xuyên

68,3

2 7
Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Khu công nghiệp Sông 

Công II (Khu A- Khu B)

phường Lương Son, 

Bách Quang và xã 

Tân Quang

89,5

3 9
Khu đô thị số 1, đường Lê Hồng Phong, thành phố Sông 

Công

phường Bách 

Quang và xã Bá 

Xuyên

12,26

4 12
Khu đô thị số 2, đường Lê Hồng Phong, thành phố Sông 

Công

phường Bách 

Quang
5,79

5 13 Khu dân cư Bách Quang
phường Bách 

Quang
14,2

6 14 Khu đô thị Thắng Lợi
phường Bách 

Quang
19,7

7 16 Khu đô thị đường Trần Phú
phường Bách 

Quang, Cải Đan
26,3

A3 A3

1 14 Khu đô thị số 5 phường Bách Quang
phường Bách 

Quang
15,6

2 15 Khu nhà ở công nhân phường Bách Quang
phường Bách 

Quang
4,5

3 16 Khu nhà ở xã hội phường Bách Quang
phường Bách 

Quang
5,3

4 20 Khu đô thị số 1 phường Bách Quang
phường Bách 

Quang
21,7

5 21 Khu nhà ở số 5 phường Bách Quang
phường Bách 

Quang
10,5

B1 B1

1 2 Khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ
phường Bách 

Quang
7,53

2 8 Mở rộng khu dân cư La Đình
phường Bách 

Quang
1,29

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÁCH QUANG

(Kèm theo Công văn số: 96/UBND ngày 22/3/2022 của UBND phường Bách Quang)

Dự án ngoài ngân sách - đã có quy hoạch chi tiết - chưa triển khai thực hiện

Dự án ngoài ngân sách - đã có quy hoạch chi tiết - đang triển khai thực hiện

Dự án ngoài ngân sách - chưa có quy hoạch chi tiết

Dự án đầu tư công - đang triển khai lập quy hoạch



3 9 Mở rộng khu nhà ở Bách Quang
phường Bách 

Quang
3,54

4 10 Khu dân cư số 7 phường Bách Quang
phường Bách 

Quang
1,4

5 11 Công viên trung tâm thành phố Sông Công
phường Bách 

Quang, Cải Đan
15,3

6 12 Khu dân cư số 2 đường Thắng Lợi
phường Bách 

Quang, Cải Đan
16,5

B2 B2

1 1 Khu dân cư số 1 Bách Quang
phường Bách 

Quang
10

2 5 Khu đô thị số 4 phường Bách Quang
phường Bách 

Quang
27,3

3 6 Khu đô thị số 3 phường Bách Quang
phường Bách 

Quang
15,9

4 12 Khu dân cư số 8 Bách Quang
phường Bách 

Quang
6,15

5 13 Khu dân cư TDP Dọc Dài
phường Bách 

Quang
9,7

6 15 Khu đô thị số 9 phường Bách Quang
phường Bách 

Quang
24

C C

1 3 Khu Công nghiệp Sông Công 1
phường Bách 

Quang, Lương Sơn
196,8

D D

1 4 Khu dân cư đường CMT8 kéo dài nối đường tỉnh ĐT262

Phường Châu Sơn, 

Bách Quang, xã Bá 

Xuyên

50,9

2 6 Khu dân cư đường Lê Hồng Phong (giai đoạn 2)
phường Bách 

Quang
2,49

3 7 Khu dân cư La Đình
phường Bách 

Quang

Các dự án công nghiệp

Các dự án đã hoàn thiện

Dự án đầu tư công - đang triển khai lập quy hoạch
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tæ d©n phè Lµng Míi

tæ d©n phè Lµng S¾n

tæ d©n phè Lµng S¾n tæ d©n phè CÇu Gi¸o

tæ d©n phè Khu Yªn
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xãm 4 T©n S¬n
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tæ d©n phè Ch­¬ng L­¬ng
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tæ d©n phè Khuynh Th¹ch

®Êt trèng

Cty. kim lo¹i mµu Th¸i Nguyªn 

Cty. cæ phÇn th­¬ng m¹i T.N.G

Cty. cæ phÇn Phong Phó

Trg. V¨n Ho¸ 1-Bé C«ng An

®Êt trèng

®Êt trèng

®Êt trèng

Cty. TNHH VÜnh An

Cty. TNHH c¬ khÝ VÜnh Th¸i

Cty. TNHH TiÕn Léc

Cty. TNHH ®óc V¹n Th«ng

NM chÕ t¹o c¬ khÝ B×nh An II

NM WIHA FACTORY

NM thÐp Phóc H­ng

NM thÐp Tr­êng S¬n
NM luyÖn Fero mangan

 x¨ng dÇu ViÖt Nam

tæ d©n phè 
Khu Yªn
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Bé C«ng An

tr¹m y tÕ ph­êng 
 B¸ch Quang
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 NghÜa trang liÖt sü 
T©n Quang

tæ d©n phè
 Ch­¬ng L­¬ng

Cty. cæ phÇn 
ThÐp Nam Phong

Cty. TNHH 
 H­¬ng §«ng

Cty. cæ phÇn s¶n xuÊt 
 vµ gia c«ng kÕt cÊu thÐp Th¸i Nguyªn

ph©n Trung Thµnh Th¸i Nguyªn
Cty. cæ phÇn s¶n xuÊt 

 Toµn Th¾ng
Cty. cæ phÇn thÐp 

b­u ®iÖn khu c«ng nghiÖp 
 thÞ x· S«ng C«ng

Ban qu¶n lý 
c¸c khu c«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn

Cty. cæ phÇn thÐp
 T©n Quang
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Th¸i Nguyªn
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tæ d©n phè
La Ch¸m

Cty. TNHH 
 tranh ®¸ quý Dòng T©n

Cty. cæ phÇn 
 vËt liÖu luyÖn kim Löa ViÖt

Tæng Cty

®Êt trèng

®Êt trèng

tæ d©n phè 
Khuynh Th¹ch

La Doan

 Lµng Vai

 Lµng Vai

 Lµng Vai

ph­êng B¸ch Quang

31,3

30,342,8

42,5

35,8

28,6

33,7

53,1

52,4

49,2

33,2

33,8

33,2

31,5

27,5

26,6
26,4

26,7

25,9
25,8

26,5

25,6

26,5

30,9

26,8

33,5

27,3

27,5

28,6

29,2

31,639,9

60,8

31,5

27,7

28,5

27,3

26,7

31,9

38,7

32,4

36,2

41,5

26,5

27,7

32,3

29,2

39,8

37,4
34,6

31,7

28,6

32,2

34,7

28,3

29,1

28,5

27,2

28,2

33,7

62,5

29,7

31,6 73,1

51,2

35,3

81,4

71,4

33,5

27,4

26,3

26,6

27,5

25,4

27,5

27,9

27,6

28,8
29,7

34,5

26,6

26,1

31,3

27,5 24,4

24,3

25,6

23,6

23,6

22,2

22,2

22,4

22,9 22,9

31,3

27,5

26,8

25,4

24,6

23,6

22,4

21,921,9

21,8

23,5

30,2

32,4

22,9
21,9

21,4

21,1

22,3

21,4

21,7

22,6

22,9

23,5
23,4

22,9

21,6

21,3

22,5

22,9

23,7

28,1

29,8

26,3

28,9

35,8

29,5

27,8

25,6

24,5

23,1

24,4
23,4

22,5

22,2

22,1
22,2

33,1

23,2

24,1

22,6

27,2
27,8

26,9
28,6

26,4

23,7

25,6

20,5

20,6 29,4

25,4

21,6

22,5

22,4
28,6

26,3

21,3

20,8

23,3

22,6

21,1

21,5 22,2
27,2

24,2

23,2

27,6

28,7

25,9

29,2

26,1

24,223,2

20,8

21,8

30,3 20,8

20,6

21,6

21,3

21,9

22,6

20,8

21,3

34,7

27,3

29,3 22,5

30,9

35,3

28,4

39,3 29,5

34,2
26,1 26,5

25,9
33,2

24,7

25,5 25,3

29,7

25,9

26,3

25,9

36,7

32,5

25,2

25,7

28,6

24,2

24,5

23,6

25,4

36,4

29,5

31,8

26,2

26,3

27,6

23,9

33,0

26,2

27,2
26,7

26,4

26,5

26,2

26,5 25,7

27,6

29,6

29,6

38,8

26,1

23,9

23,3

24,6

22,6

23,9

23,8

37,8

44,2

25,5

24,5

22,2

28,5

33,1

24,2

32,5

30,9

35,1

21,4

20,2

25,6 27,1

19,3
20,3

19,3

19,5

21,521,5

25,4

19,3 19,1

21,3

20,9

28,6

31,5

22,4

19,9

21,2

20,3

20,8

24,5

21,1

19,9

23,7

23,8

24,7

27,4

20,9

16,8

19,9

17,6

23,8

19,5

19,1

19,1

21,3

21,3 21,8

17,3

16,7

17,5

39,9

34,8

39,1

27,3

28,7

45,3

25,5

25,3
49,7

38,5
25,2

24,2

24,2

23,9

43,2

30,7

29,5

44,2

23,9

22,9

22,4

22,1

23,8

24,6

21,8
21,5

23,2

21,6

21,6

21,7
21,8

20,8

20,8

20,8

20,4

20,6

20,720,3

20,4

20,2

20,8

20,1

20,3

20,3

20,1

20,6

20,2

20,1
20,1

20,3

20,5

20,5
22,6

20,6

32,2
22,3

20,4

20,2

23,7

21,1

20,4

20,4

19,4

19,3

22,7

23,5
23,8

24,7

23,3

21,5 22,5

22,6

22,4

20,3
20,3

19,8
19,7

19,6

19,8

19,9

24,1

23,9

24,2
20,6

22,7

21,3

21,4

21,5

21,2

20,8

21,4

21,3

21,4

20,9

20,9

20,7

20,9

20,8

20,6

20,8

20,6

21,4

21,9

21,5

22,8

21,5

21,5

20,9

20,9

20,7

20,5

29,9

21,5

20,1

19,8

19,8

28,4

20,2

20,320,1

20,3

20,4

20,3
20,2

20,6

20,6 20,4

20,8

20,620,5

21,9

20,8

20,2

20,3

20,6

21,1

21,8

21,421,6

20,8

20,6

20,4

20,3
20,3

20,8

20,2

20,4

20,3

20,2

20,5

20,2

20,2

20,3

20,1
19,9

19,8

20,3

20,2

20,4
20,3

20,4

19,8

19,6

19,8

20,1

20,5 19,8

20,1

19,9
19,4

19,8

20,8

19,6
19,7

20,2

19,7

19,9 19,8

19,2
19,4

19,4

19,3

19,5

20,4

20,2

19,8 19,9

19,3

19,4

19,5

19,4

19,5

20,1

19,2

19,7

18,9

18,6

18,4

18,9

18,8

19,1

19,2
19,7

19,6

19,9

19,7
19,5

19,5

19,9 19,7

19,9

19,5

19,8

19,4

18,3

17,9

18,3

24,5 17,1

17,5 18,9

24,5

17,3

20,6

21,7

18,6
22,2

22,3

18,1

26,4

18,7

16,4

24,8

19,4

19,5
19,4

30,2

19,3

19,7

19,8

19,9

19,8

25,2

19,9

19,7

19,8

20,3

23,2

20,1

19,2

20,4

22,5

23,3

19,4

19,3

19,2

18,7

18,9

18,6

23,8

18,7

18,6

18,6

19,5

19,2

19,4

19,1

18,9

18,7

18,6

18,4

18,7

18,9

18,6

18,6

18,4

18,7

18,4

18,6

17,9

18,3

28,4

31,9

22,2
26,5

20,2

19,8

18,9

18,4

19,319,5

18,4

18,4

19,7

19,8

17,5

19,8

20,8

20,418,5

18,3

19,9

19,6

19,2

20,9 24,4 17,3

17,5

18,4

19,1

20,6
18,4

24,2 18,6

18,8

18,2

18,3

18,2

22,6

19,1

20,2

23,3

21,7

27,8

26,8

32,1

27,9

29,3

28,3
20,5

20,519,3

19,4

20,7

19,8
21,6

19,3

19,6

20,3

18,8

19,4 18,7
18,8 19,8

18,719,3

20,4

19,7

24,6
18,8

25,1

33,8

27,3

19,5 19,3

19,3

19,6

20,6
20,7

20,1

20,3

19,4

19,7
19,6

20,1

20,6
19,5

20,8

20,5

20,5
20,3

20,7

19,8

19,9

19,5

19,8

20,7

21,3

20,8
20,5

27,5

24,5

32,1

23,2

21,5

22,5

30,8
22,4

20,8

20,8 20,6

20,7

20,4

20,2

20,3

20,2

20,220,3

28,7

21,8

22,8

34,8

34,7

26,3

28,2

24,5

26,2
24,6

36,6

22,3

22,7

24,1
28,3

26,1

24,7

26,1

25,6

25,6
25,1 24,9

20,8

21,5

22,1

25,5

33,3

20,4
20,4

20,6

24,6

20,7

20,3

19,7

19,9

23,6

25,2

21,4

20,4

23,7

25,3

25,7

25,6

25,3

25,5

22,4

23,7

23,5

24,1

24,4

23,5

22,7

22,722,4

23,3

28,3

29,4

32,5

25,4
34,6

31,5

26,3

28,3

26,8
24,6

23,2

22,6

22,5

22,7

23,4

28,8

25,2

21,4 21,4

21,1

21,5

21,2

21,7

22,4

22,6

22,3

21,6

21,5

22,2

24,2

28,3

22,5

23,6

23,2

22,4

22,4

22,5
22,3

22,6 22,8
23,2

22,6

21,8

24,4

23,7
23,5

23,4 23,2

22,4

23,1

22,5

22,2

22,6

22,5

21,8

21,1

23,4

23,4

24,6

24,2

23,8

23,4

27,8

24,8

32,4

25,1

25,8

25,1

25,6

25,6
26,3

32,525,9

36,4

33,3

27,7

28,2

25,5

25,4

24,4

24,7
29,2

23,9

23,2

23,3

24,5

25,4

24,9
37,9

26,3

26,3

40,9
33,9

26,7

25,2

24,6

24,4
24,324,4

22,8

22,7

23,7

23,6

24,6

23,7

23,7

24,4

24,9

24,4

25,2

25,4 25,7

25,6 26,8

30,6

35,8

39,4

31,5

27,9

29,4

54,1

31,6

38,4

32,5

27,7

29,4

26,7
27,3

26,3

32,1
26,6

35,3

27,8

27,1

26,6

27,3

30,5

26,4

29,5

53,9 25,4

44,1

45,4

27,8

39,5

25,4

24,9

23,8

38,4

36,5

35,7

35,4

26,8

38,4

34,4

32,1

27,7

30,4

23,6

27,3

35,1

23,1

34,6

31,6

23,4

23,2
22,6

23,7

26,6

21,2

20,5

33,3

25,2

24,6

22,6

23,1
22,7

21,9

21,1

23,9

24,2

25,6

22,5

23,3

24,5

23,4

22,6

23,5

37,3

26,4
23,6

20,4

21,2

30,4

26,2

46,9

35,8

23,6

32,2

23,2

22,2

21,8

23,2

35,8

25,5

22,4

23,2

23,8

24,4
25,3

35,8

25,5

23,1

22,2

22,9

24,5

28,9

23,7

26,5

33,6

29,8

30,9

21,6

26,9

30,5

20,4

20,4

20,4

25,7

20,2

21,2

21,2

21,2

22,4

22,4

21,8

23,2

24,9

39,1

38,5

24,4
23,2

25,2

25,6

27,4

28,3

27,7

23,7

25,5

34,6

35,1

27,9

26,8

36,2

25,9

30,7

25,2

24,6

26,4

39,1

24,7

28,1

25,724,3

28,4

23,6

28,5

24,4
39,3

24,7

23,9

23,4

24,1

44,7

44,8

32,6

31,5

26,7

27,1 26,3

28,7

25,6

25,3

29,6

27,4

54,4

32,4

53,5

30,7

33,2

37,3

31,7

27,3

26,3
33,2

29,3

37,8

25,6

41,5

25,5

27,6

27,8 26,3

25,4

25,6

29,1

30,3

23,5

23,1

22,8

23,1

22,6

23,5

22,8

23,4

23,4

23,4 24,6

26,9

23,7

23,824,5

30,4

27,7
26,9

26,3

25,5

25,2

25,2

25,6

25,5

24,4

24,7

26,8

31,4

28,4 24,2

24,9

23,9

32,3

30,4

26,8

28,3

28,9

23,6

24,7

27,9

23,4
24,5

23,824,5

23,4

25,3

24,4

24,8

23,9

23,4

22,8

22,3

23,2

22,2

28,8

32,2

31,929,9

26,3

27,726,2

27,2

25,4

26,4

26,8

27,2

28,7

44,4

40,5

37,6

34,6

27,4

26,9

30,3

26,7

26,8

39,8

29,8

34,8

35,8

28,5

28,5

25,2 23,8

23,4

24,7

24,3

23,4

24,3

24,9

25,1

24,8

25,9

25,9

27,2

24,9 24,8

26,1

27,5
28,5

28,9

28,1

27,5

29,6

25,7

30,4

25,2

27,6

29,8

26,5

29,4

29,7

23,4

23,8

22,6

24,4

22,9

35,2

25,4

30,4

28,6

22,2

34,2

32,4

20,5

20,4

20,4

21,3

20,8 21,7

21,5

23,1

22,9

21,9

26,7

24,6

21,5

19,6

22,5

20,3

20,8

20,8

20,6

23,2

19,7

21,6

21,4

20,5
21,3

22,6

23,6

21,4

22,3

24,1

24,5

25,3

25,4 30,2 29,7

26,4

25,2
24,1

25,3

27,3

32,4

22,3

20,6

28,4

22,6

21,823,5

26,3

24,826,3

26,8

26,5

22,4

26,2

24,6
23,9

22,4

27,2

21,6

22,2

22,2

30,2

21,9

25,2

23,2

24,7

25,7

22,6

25,7
24,1

23,7

23,6

22,9

22,8

22,3

30,4

24,4

24,7

23,8

23,2

22,822,9

22,4
23,4

23,8

25,2
24,5

25,5

24,6

26,7

30,5
27,7

26,1

25,1

25,7 23,4

24,3

24,3

31,6

26,7

36,9

26,1

25,9

21,4

30,4

24,6

21,8

22,6

22,4

21,8

21,623,3

21,8

22,2
21,5

21,0

21,1

20,6

19,9

20,2

29,4

22,6

23,2

25,7

31,3

20,2

19,8

21,2

20,8

29,5

32,5

26,4

23,8

23,5

22,9

20,1

18,1

18,2

18,7

18,3

18,8

18,7

19,1

18,9

19,2

19,8

19,3

20,2

21,1

21,2

20,7

20,2

25,1

20,5

20,9

21,7

24,6

19,9

19,4

24,8

20,420,1

22,7

20,2

30,2

27,5
24,5

26,3

28,3
33,6

33,2

26,4

27,5

32,6

39,5

32,2

31,5

30,2

29,3

23,5

30,5

28,3

34,2

37,3
32,3

27,3

31.6
28,3

29,3

28,3

28,3

24,6

23,8

26,3

24,3

24,6

28,3

28,3

28,3

25,3 24,5

32,6 39,2

29,3

27,3

25,3

32,6

28,3

29,6

45,3
27.6

23,2

24,7

36,2

35,5

31,5

30,5

32,3

30,5

26,9

30,3

25,4

26,5
22,2

25,3

21,6

24,8

23,8

24,6

25,7

25,7

28,3

25,7

24,6

25,7

26,3

40,9

25,7

28,6

25,6

24,6

25,5

21,6

29,3

24,5

23,9

26,3

21,1 27,2

32,5

27,5

28,6

24,9

25,6

23,6

24,6

25,3

24,1

25,3

25,3

26,2

23,6

27,3

20,6

19,4

20,1

24,3

24,8

20,4

26,5
22,8

29,3
27,3

20,4

21,3

25,6

21,1

23,7

19,8

18,4
18,4

18,4

21,3

19,9

23,4

21,8

20,3

20,3

20,3

20,4

20,419,2

29,3

29,5

30.6

27,7
29.2

29,5

24,5

29,2

23,3

30,5

35

HA15

HA17

Suèi Ngßi

suèi N
gßi

xãm Ga

xãm Ga

xãm Ga

xãm Ga

xãm Ga

T©n Trung

 B¾c Th¸i

Kho x¨ng dÇu 

xãm Ga

®Êt trèng

24,3

28,6

21,5

21,2

20,9

21,8

24,4

24,9

24,7

24,9

25,4

23,3

23,7

34,5 30,2

32,9

30,3

27,5
27,4

26,8

28,2

28,5

24,3 27,3

32,8

31,5

30,7

30,9

27,9

26,6

25,9

26,7

29,5
26,7

38,1
33,8

26,5

25,2

25,6

23,1

37,5 27,4

27,7

24,6 22,8
28,1

22,3
22,1

22,5

22,2

22,7

22,3

21,9

21,6

21,3

21,3

21,4

21,3

32,7
21,3

20,8

20,8
20,7

20,2

20,5

20,5

20,7

20,221,7

22,4

25,7

25,2

28,9

22,8

27,7

24,5
26,5

26,5

24,6

25,4

22,7

26,4
26,6

29,4

23,1

22,2

22,6
21,9

19,3
27,7

19,3

19,2

19,8

20,8

21,9

20,219,4

18,919,3
20,5 19,7

23,9

22,9

28,5
23,7

26,6

32,1

24,6

31,526,5

25,5

27,8

27,4

25,4

28,2
19,7

23,4

22,7

24,2

19,3

19,823,2

22,8 18,8

18,4

18,2

44,1

30,8

28,5

28,5

31,5 22,7

27,6

26,6

31,4

27,5

30,8
29,3

29,4

31,7

27,7

27,6

29,3
27,7

27,4

26,4

28,6

25,4

26,5

22,123,1

24,2

23,8

23,3

23,6

27,1
26,9

26,6

31,8

28,9

26,1

27,2

28,1

30,7

27,3

24,3

26,8

27,5

27,5

25,6

23,8

23,9
34,829,4

26,1

21,4

22,5
21,4

21,5

21,9

21,8

22,3

24,4

30,4

27,3

26,2

25,4

29,6

29,9

30,7

28,9

30,5

25,6

25,8

25,2

24,4

24,7

23,2

23,523,5

23,2

23,2

24,5

25,3

23,5

23,5

24,3

23,5

24,1

24,1

25,3

24,3
24,2

24,3

24,4

23,2

23,7

22,1

22,6

22,8
22,2

22,6 22,1

21,4

21,4

28,7

32,6

26,5

30,7

23,2

20,7

21,1

38,7

32,3

31,4

22,7

21,1

20,7

20,5

38,5

33,2
25,4

27,4

26,2

26,326,2

28,5

21,8

22,4

22,4
24,9

24,8

24,4

20,7

20,2

21,5

27,6

24,3

26,9

26,9

27,6

24,7

25,1

24,9

21,2

29,6

25,4

26,2

28,5

23,7

27,7

23,6

25,7

26,8

23,7

25,4

23,5

27,4

22,5 20,5

22,5

26,5

22,7

23,5

23,5

26,5

23,5

21,5

20,5

31,7

27,5

20,5

21,5

22,5

20,5

21,5

20,5

18,5

19,5

21,5

28,6

22,5

20,5

23,9

26,5

30,2

31,2

28,4

29,3

29,4

32,1

20,5

23,7

32,6

31.5

23,5

Vinh Quang 2

Vinh Quang 2

Vinh Quang 1

Vinh Quang 1
Vinh Quang 1

Vinh Quang 2

Vinh Quang 3

210

17,9

18,4

16,9

17,9

18,4

16,9 19,4

18,4

18,4

19,219,8

19,1

20,0
20,1

20,5
20,3

18,9

17,3
17,4

18,9

18,8
17,8

19,4

18,6

18,2

17,9

17,4

17,2
17,1 17,6

19,5

19,5

17,2

15,8

17,6

18,7

19,9

19,9

19,6

19,1

17,0

18,7

17,7

19,5

19,6

18,7

16,4

18,615,6

15,1

18,2

15,5

15,9

15,4

15,5

16,2
16,8

17,3

18,3

16,5

16,4

16,0

20,2 18,6

18,4

18,4

20,4

17,5

16,8

19,6

21,4

21,5

20,3

20,3

19,8

19,6

19,1

20,3

18,7

18,5

18,4

18,2

18,1

18,2

21,4
24,8

23,8

21,6

21,8

21,3
22,1

21,4

22,5 21,1
21,5

19,120,5

22,3

23,4

23,4
23,1

23,6

22,9

26,4

23,3 25,7

22,4

23,7

26,2

15,5

16,9

25,3

24,7

29,6

23,1

22,2

111,6

122,4

114,8
125,5

68,8

168,2

217,5
207,6

158,4

131,7

127,9

141,8

100,6

17,5

20,4
16,3

15,4

14,2

13,9

15,7

15,8

16,8

58,5

15,5

16,6

15,718,4

20,6
15,2

16,7

51,6

18,5

19,9

19,5
19,9

16,5

101,1

119,7

105,4

106,9 41,5

73,699,6

26,8
32,6

56,5

31,4 38,9

39,7

53,8

30,5

28,5

31,4
31,8

37,6

28,3
24,5

25,2

27,3

117,6

55,2

54,3

93,730,5

21,4

39,1

17,4

28,4
55,9

51,2

88,3
128,2

122,7

80,6

78,2

46,5

61,8

19,5

19,326,1

31,2

20,8

16,3

32,1
18,4

15,2
17,2

17,3

21,937,9

14,9

13,2
13,2

13,2

14,1

16,5

18,717,9

17,4

80,3

31,0

82,5

115,7115,5

110,9

104,7

46,6

91,4
63,9

22,3

23,0

27,5

27,2

25,1

37,2

25,3

114,7

57,6

29,8

20,3

50,6

32,5

61,3

85,2

95,6

184,7

154,9
174,1

217,9

186,4

128,7

24,0

95,7

93,5

47,2

100,4

60,8

46,3

100,9

28,5

57,7

91,6

25,6 27,3

83,4

50,6
47,6

95,6

113,5
65,2

84,4

42,6

84,6
104,5

116,5

64,3

73,6

41,5

71,6

34,7

28,5

49,6

54,5

82,4

62,3

95,5

53,4

35,7

83,6

42,4

153,4

179,5

224,4

196,3

96,4
92,4

134,3

136,6

106,592,1

53,6

56,6

72,9

118,7

33,8

65,8

175,3

173,1

127,9

56,3

149,3

180,4

94,2

74,5

47,4

59,4

61,2

137,5

29,4

40,5

25,6

61,7

95,9

44,2

70,4

56,8

97,7

125,0

134,6

92,5

95,5

43,6

64,4 59,4

27,7

33,4 37,4

29,6

29,5

71,0

58,7

83,5

18,5

23,5

38,4

64,6

109,5

43,427,5

69,5

165,6

230,6

188,6

130,5

62,4

102,5

143,6
103,5

112,6

29,9

31,6

48,5

39,5

87,4

76,6

56,5
69,4

87,4

62,5

83,5

46,3

29,5

46,6
60,5

24,5

112,3

42,5

21,4

41,7

43,5

68,5

72,6

27,5

18,3

18,6

19,5

19,7

19,5

21,8

21,3
22,5

24,5
25,5

19,7

19,4

19,419,6

19,9

19,3

17,5

18,6

19,5

16,5

19,6

19,7

19,5

15,9

15,6

16,2

14,3

13,7

14,1

14,4

16,5

18,5

28,4

19,4

18,3

17,2

13,8

14,3

19,9

19,5

15,3

163,4

55,5

45,5

35,3

29,6

39,9

255,6

15,3

20.3

60.1

101,9

215,4 239,7

155,7

195,6 196,8

137,1

102,4

85,5

109,9

101,8

99,3 70,5
85,6

85,9

57,8
66,5

72,4

78,8 50,7 65,9

102,7
74,3

123,5

83,1112,6

92,5

85,3

117,4

43,5

128,3

105,5

96,5

85,5 109,4

62,3
93,5

49,4 85,3

61,6

42,5
72,5

43,5 70,4

35,6
93,7

77,6

66,9

90,5

75,1

66,8

44,0

65,8

19,9

80,3

21,4

141,3
208,6

205,6

237,5

220,5205,1

220,1

175,5

191,5

81,9

70,4

85,5

68,5
21,6

115,5

52,5

93,3
130,6

155,2

192,5

166,5

95,5

HA17

HA17

HA17

HA17

s«ng Con

14,6

14,4

13,3

13,4

14,2

14,2
50,5

13,7

14,5

20,5

19,2

17,4
17,7

15,3

15,8

15,2

14,7

15,3

17,3

18,5

17,6

16,9

19,9

21,6

21,1

20,6

19,8

18,9
18,8

19,9

19,3

19,1

16,5

16,1

17,6

18,5

20,8

19,9

17,7

17,4

15,5

14,5

14,2

13,2

13,7

17,1

15,1

11,6

12,1

16,3

16,2

16,6

17,3

15,7

17,1

17,6

17,8

15,7

16,916,5

15,6

15,8

13,9
16,9

22,1

13,9

15,4

12,1

13,7

12,9

12,5

12,4

12,5
12,6

14,6

11,9

13,5

11,1

13,7
12,4

14,1

18,5

15,9

15,2

14,9

15,4
15,615,3

12,3

15,6

12,2

14,3

24,5

16,9

14,2

17,4

13,3

12,3

15,4

15,2

12,8

13,1

12,9

13,2

12,713,4

13,8
13,6

13,9

14,1

16,1

17,3

15,9

15,4

19,6

17,116,5

14,4

14,214,7
17,2

13,5

17,1

16,3

17,2

14,1

12,7

18,9

11,112,5

14,8

14,4

15,6

13,2

13,3

13,8

17,6

21,1

16,6

14,5

14,7

15,4

13,5

14,9

15,9 14,6

15,5

15,8

14,7

15,7

15,2

14,3

14,9

13,5

14,6

17,2

14,1

15,4

15,4

14,8

13,7

13,7

13,7

16,3

16,3

11,3

10,9

11,3

11,3
11,9

14,5

14,3

15,7

14,715,4

15,2

14,6

14,2

14,8

11,3

11,2 11,1

11,1

15,3 14,8

16,1

14,7

15,8

14,7

14,3

14,8

15,5

14,5

16,4 15,516,4

14,4

15,6

15,5

15,715,2

15,1
15,5

12,9
14,3

13,5

12,1

15,3

13,6

14,2

10,5
14,4

11,3

11,3

16,6

13,5

19,7

16,5

15,718,3

18,4
16,4

15,7

16,4
16,3

15,7 16,1

15,9
15,6

15,4

15,2

15,3

15,3

15,2

15,8

15,1

14,7

14,7
13,9

14,2

14,7

16,4

15,4

14,6

15,7

14,9

14,3

14,4

17,4

16,5

22,5

19,9

20,1 14,2

14,2

13,8

13,7

14,123,2
20,5

21,715,9

16,8

19,7 24,2

18,5

14,813,8

15,6

14,4
12,8

14,3
15,2 13,4

15,5

13,614,3

15,3

13,1

14,6

15,6

14,3

15,1

13,4

15,6

15,1

14,214,4

14,2 14,2 14,3

14,2
13,2

14,1

14,3
15,1

14,2

13,9

14,5

15,4

13,1

15,4

14,6 13,7

14,5

15,1

13,2

12,9

13,8

12,9 12,2

13,2

16,9

15,1

17,2

16,4

17,9

15,9

16,2

15,6

15,7
16,9

17,8
15,3

16,5

15,5

17,6

16,2

18,5

18,6

17,8

17,7

17,5

17,6 18,6

15,9

16,213,7 14,6

16,9
17,6

16,2
15,1

26,1

16,2

22,1

17,2

13,2
14,3

13,2

13,5

15,8

17,8

13,7

15,4

15,6

14,8 16,4
13,7

14,3

14,1

13,7

17,4
17,4

16,8

14,8 14,9

14,1 17,9

17,2

16,2

17,8

17,617,4

13,1

14,3

12,9

13,3

15,4

12,8

13,8

15,4

15,5

13,2

14,3

12,5

12,8

16,9
14,3

13,8
16,6

15,4

14,8
14,2

15,5

14,5

15,1

14,4

14,9

16,4

17,1

18,2

16,7

14,7

17,8
14,8 14,9

17,5 14,9

16,9

15,615,1 18,5 18,6

18,7

17,5

15,9

18,5

15,2
17,3

17,4

16,5

16,9

16,2

18,6

17,7

16,1

17,4

17,1

16,8

16,3

16,3

15,515,5

17,6

17,6

15,8
15,2

14,2

15,6

16,8

15,3

16,5

14,5

13,9

13,8

14,1

14,4

16,1

17,5

16,1

15,2

17,1
14,3

13,7

14,8
13,3

13,3

14,7

14,4

14,4 16,2
16,4

17,5

13,9

14,113,7

13,3

13,5

13,612,9

12,8

12,5

12,2

12,5

12,5

12,8

12,8
12,5

13,5

13,5

14,2

14,4

15,2

16,2
16,7

16,6

15,7

14,5
14,2 14,4

14,2

15,6
12,1

12,1

11,9

12,9

14,7

11,8

12,2

12,2

15,5

14,3

13,1

13,2 12,9

13,7

15,7
15,7

14,6

15,4
15,4

13,3

12,4
15,5

16,5

15,5

15,513,6
16,2

15,8

15,8

14,5

15,1

16,8

16,8

14,9

15,2

15,3

16,3

16,5

15,1

15,6
17,3

14,4

18,813,1

16,2

15,2 15,6

17,121,7

15,8

13,5

16,5

14,3

18,415,3

14,7
15,3

23,9

15,4

16,3

13,2

18,6

13,9
19,9

18,3

13,8

12,8

12,4

12,7

13,4

20,6

12,216,2

16,6

20,5

16,7
15,4

15,714,7

21,2

19,7

23,5

16,5

15,8

15,4

14,4

14,8

12,4

13,6

12,8
13,3

15,4

15,6

15,8

13,8

12,7

11,3

12,2

13,3

12,1

12,7
13,2

14,1

14,6

14,3

13,4

15,4

14,514,7

15,4

15,5

14,8

12,1
15,8

15,9

21,4

13,7
19,1

12,1

17,8

17,7 15,2

15,6

15,9

13,2

12,3

12,6

13,1

13,5

14,4

19,4

17,1

12,5

16,5

12,8

13,5

10,7 11,5

15,6
14,7

15,8

14,3

11,2

11,3

11,4 13,7

11,6

11,9

13,6

12,9

12,8
13,5

13,2

12,4

11,6

11,7

14,1

12,5

16,6

14,3

16,5

16,7 14,2

14,1

15,6

13,6

14,1

14,414,4

13,9

14,9

12,9

14,5

12,6

12,4

13,9

14,5

13,3

11,5

11,8

11,8

11,411,2

14,9

11,3
10,5

10,8

10,8
15,7

11,3

10,8

11,2
10,7

12,7

14,4

11,4

11,3

12,8

13,5

14,5

11,7

12,3

10,9

11,310,2

12,4

20,3

13,4

11,5

10,3

11,1

10,5

11,1

12,9

16,5
11,1

11,3

14,3

14,4

11,6

15,6

16,5

16,5

14,5

14,5

11,8
12,1

12,3

13,3

14,9

21,315,3

15,6

13,7

20,4
14,9

16,9

15,2

17,214,7

13,7

12,4

12,5
19,4

14,2

12,1

10,8
17,4

12,9

11,2

16,8 12,8
12,8

21,3

16,8

15,1

17,9

16,6
16,2

22,6

12,5

16,4

18,6

11,1

15,211,4

11,2 19,9

17,3

14,5

13,2

13,1 23,2

14,3
16,3

19,6

10,2

11,3

11,2

13,3

10,5

11,6

10,5

10,7 10,6 10,9

14,1

12,5

11,7

13,4

15,2

12,4

12,1

24,2

13,7

20,6

14,5

11,2

12,7

11,4

13,716,3
14,9

16,2

13,3

13,5

13,5
12,3

13,8

15,2

16,4

13,4
16,6

16,7
15,8

12,8

15,5

15,1

16,3

16,1

14,2

14,2

14,2

12,2

11,5

12,4
22,3

11,2

11,1

17,6
11,2

19,9

23,4

13,9

23,715,1

19,9
19,7

15,6

19,4 16,2

21,5

15,5

12,3

24,2

30,5

13,2

11,8

11,1
11,6

24,3

23,9

19,4

14,1

12,3

15,7

14,2

15,8

16,5

20,1

12,3
12,5

12,4

13,7

14,9 13,3

13,6

13,1

21,8

12,9

14,3

16,6
17,8

16,1

16,6

17,3

16,8

15,6

14,8

16,4

15,8

14,9

15,9

15,3

15,4

13,3

12,6

12,5

12,1

12,2

12,6

12,9
14,1

15,3

16,7

14,8

14,2

15,5

15,7

14,3

13,9
14,1

17,7

17,4

17,7

16,8
18,4

18,2

17,6

17,4

13,9
13,2 13,3

13,3

13,2

15,6

16,4
17,7

15,7

14,1

18,4

14,2

16,8

15,1

14,5

17,317,1

14,5

18,1

16,2
17,7

15,3

18,6

16,8

15,9

17,6

15,8
16,3

16,9

15,8

15,9

15,7
18,5

15,4

19,4

18,6

17,3

15,3

16,5

14,9

16,4

16,6
16,9

16,5

16,3

14,6

16,3

15,2

15,1
16,2

14,4

13,7

13,9

14,8

13,3

16,4

12,9

12,3
14,1

13,5

11,7

11,4

12,211,8

11,5

11,9

12,3

11,8

11,6

17,4

13,7

17,4

16,7

16,5

16,2
15,8

12,3

12,4

14,1

12,3

12,9

12,9 14,7

13,5

14,4

13,5

15,3

15,4

16,7

15,3 16,7

17,3

17,1 17,9

15,2
14,5

14,8

16,0

16,6
17,1

16,9

14,3
13,8

14,2

13,7

13,9

13,7
12,9

13,6

13,2
13,2

13,4

16,2

15,8

15,9

14,7

14,5
13,9

16,6
14,4

16,2

17,9

16,2

14,2

14,8

14,9

15,5

15,7

14,4

15,317,6
15,7

18,7

15,716,6

18,1

19,5

16,4

16,5

19,3

16,5 18,5

18,5

17,418,9

19,4
18,9

18,4

18,2

19,9

18,3 21,7

19,2

17,6

20,3

19,6

18,5

14,7

18,8

17,2

15,4

17,4

17,7

16,7
21,5

18,6

16,8

18,7

19,4

19,4
19,1

19,2

19,1

19,2

19,3

19,2

19,3

19,5

19,4

16,1

19,6

19,3

18,5

19,4
18,4

15,6

16,6
18,7 19,4

19,5
18,4

15,1

15,3

19,6

18,4

18,7

19,317,7

19,2

19,9

20,1
20,4

20,9

21,8 21,2

21,3

20,1

20,7

16,9

17,1

21,9

21,9

21,0

22,1

21,9

21,5

20,7

19,7
20,4

19,9

20,6

20,8
20,9

20,0 20,5

19,6
20,420,4 20,4

20,619,4 17,7
19,5

19,8

20,6

21,6

21,821,0

20,3

19,7
20,7

19,8

17,6

17,6
16,6

16,5

16,8

16,8

17,3

17,2

18,7
18,8

18,5

17,4

16,4
17,7

17,6

17,4

18,3

18,3

19,3

18,3

18,9
17,7

19,1

18,6

17,3

17,518,4

18,6

18,5

16,7

16,8

16,6
19,3

19,1

18,4

17,9
16,7

17,3

18,9

18,3

17,3

17,7

15,9

16,2

16,7 17,6

16,416,1

15,715,1

15,1

15,0

14,7
15,6

16,6
15,0

18,4

14,7

14,8
18,4

15,5

14,9

16,1

19,9

16,914,4

14,2

16,2

17,5

18,2

17,5

18,6

18,619,4

18,219,4
18,817,3

18,4

18,4

14,2

18,4

14,1

14,316,4

18,7

14,1

16,0

16,6

17,7
16,4

18,4

17,1

17,4
16,2

17,5
16,9

16,8

15,4

16,5

16,8

16,2

16,4

18,4
19,3

13,5

20,6

19,3

18,1

17,8

16,4

18,2

17,1

19,8

21,1

17,5

21,4

17,7

14,7 22,1

19,6

15,6

16,8

15,7

13,8

14,2

29,5

18,2
16,8

14,4

10,5

14,1

20,4

13,3

22,1
14,2

14,7

18,6

19,2

16,3

16,3

16,7

17,2

17,8
19,3

19,3

14,3

15,2

14,1 13,2

14,3

39,3

14,8
13,8

13,8

13,8

13,7

14,8

16,3

14,8

15,3

15,5
16,6

15,1

13,4

14,2

13,615,2
14,7

17,2
16,8

13,8

15,2
13,5

16,5

15,3

16,5 16,7

15,2

13,2

14,9

12,6

13,2

14,9

12,7

12,3

13,6

13,4

16,4

14,8

15,5

13,6
13,6

13,7

14,2

14,5

14,6

15,6

23,7

16,4

18,7

s«ng C«ng

s«ng Con

suèi §
á §

«ng

19,2 18,9

18,6

19,0
18,1

22,7

17,8
18,1

19,2

18,4

18,5

19,1

17,7
17,4

17,7
18,1

19,9

19,1

19,8

19,7 19,1

19,9

19,4

19,7

19,8

19,8

19,7

19,1

19,5 19,6 20,1

19,1

19,318,3
18,3

19,6
19,4

18,4

17,4

16,8

18,9

19,1

19,3

19,5

19,6

19,2
19,7

19,2

19,8

19,9 20,6

20,3 20,1

20,2

19,7

19,4
19,8

19,6

19,3

19,1

19,4

20,1

19,8

19,7

19,7

19,7 19,7

19,6

19,9

20,7 19,4

19,2

18,6

18,9

19,1

18,5

18,8

18,6

18,4

18,4

18,8

18,3
18,1

18,2

18,9

18,6 17,7

17,9

18,3

19,3
20,2

19,2

18,7

18,8

19,1

19,3

19,4
19,2

18,9

18,9

19,2

19,3

19,5

19,8

19,9

19,4

19,5

19,4

19,5

19,7

19,619,5

19,9

19,5

19,5

20,719,7

21,3

19,1
19,3

19,6
19,5

19,7 19,8

19,2

19,3

19,2

19,2

23,2

20,2
20,1

20,7

20,421,320,4

19,3

24,6

18,3

20,2 24,8
34,5

30,3

22,7

20,1

19,7 29,5 20,4

24,5

28,1

19,4

18,3

26,3

20,3

18,3

17,4

24,3

28,2

25,3

18,5

27,9
25,3

18,3

17,1

16,7

26,7

29,817,2

16,4

16,8

17,3

21,2
24,6

21,3

16,4

15,6

33,7

27,8

25,8
20,3

27,3

16,3

17,9

16,8

19,2

17,3

16,1

15,6

20,9

17,3

15,5

16,1

16,5

27,1

28,2

23,2

24,9

28,1

20,1

26,6

18,9

20,8 24,2

22,9

20,3

28,9

19,1

18,1
25,8

18,3

22,4

17,4

20,516,7

16,7 19,5 17,2

16,8

16,3 21,4

16,2

15,9

15,7

16,2

16,7

16,2

17,4 17,8

18,8

16,9

17,7

16,3

16,5

18,5
16,2

16,1

24,6

21,4

20,7

18,6

15,4

26,8

23,5

25,8

26,7

23,1

30,9

29,4

23,6

30,3

15,5

16,2

14,2

12,8

17,9

17,2

18,5

17,1
17,8

18,7

18,5

18,8

19,2

18,8

18,3
19,2

19,4

19,6

19,2

19,2

18,519,9

19,6 20,2

19,4

19,7
19,2

18,9

18,3

18,5

18,8

18,5

18,5
18,3

18,2

19,1

18,6

19,1

19,7

18,7 18,4

17,9

17,5
17,7

18,5

17,2
18,2

16,6

16,5

16,5

17,3

17,3

17,6

18,4
17,4

16,4

16,5

17,8

19,4

19,2

20,4

18,7

18,2

17,8

17,3

17,2

17,6 21,4
17,4

17,6

19,2

19,6

19,9

19,2

19,1

19,4

19,4

20,2

20,5

20,4 19,9

19,9

20,4

20,2

20,4

20,7

20,3

20,7

20,9

20,7

20,7

18,1

19,8

18,9

19,9

19,3

18,6

18,7

18,4

19,4

18,6

18,1

17,9

17,6 17,7
17,4

16,2

17,7

18,7

20,6

20,1

19,6
19,5

20,9 19,2

16,5

16,6

16,5

16,6

20,6

16,1

17,4
20,8

22,3

19,4

19,4

18,6

21,9

20.2

19,2

19,5

18,5 19,4

22,7

18,7

22,8

20,8

20,4

21,5

21,3

15,9

18,5

23,7

22,1

15,3

17,9

19,7

18,519,5

15,5

18,1
18,3

18,2

20,4

21,9

20,5

15,9
11,4

12,4 11,6

12,4 12,4

14,6

13,4

12,2

12,4

13,5

16,2

15,8

15,4

12,9

15,6

12,6

14,2

13,8

13,4

13,4

13,8
13,5

20,9

17,9

14,6

14,3

22,6

18,3

14,3

15,3

14,1

17,5

14,3

14,2

18,3

15,5

17,6

15,2

15,7

14,8

15,3

16,4

15,6
16,8

18,2

16,3 18,7 17,3

18,2 19,6 19,7

19,5

16,1

16,6

18,1

20,6

18,2
15,4

16,1
15,4

17,6

19,8
18,2

18,8

19,6

19,5

19,1

19,7

20,2

20,4

19,4

19,5
19,1

19,6

18,4

19,7

20,6

20,9

20,1

20,1 19,8

19,8

20,1

19,7

19,9
19,5

19,8

19,6
19,4

19,2

20,2

19,2

19,9

18,8
17,5

18,8
18,4

16,2
17,1

18,7

19,7

18,7

18,8

17,1
18,6

17,8

19,4

15,5

16,5

17,2

18,8
19,5

14,3

14,8

14,9

14,5
14,5

14,6

14,1

17,9

18,4 18,5

18,6
16,5

16,3 18,2

18,4
15,8

16,1

15,4

14,6

14,3

14,9

16,3

17,9 17,2

17,7

17,2

16,7

15,4

14,8

15,5

18,3
18,8

17,8

16,4

16,2

16,5

18,5

18,5

18,3

17,815,3
16,1

16,8 18,5
18,8 15,6

15,5

18,1

13,1

14,5

14,6

15,4

16,9

19,8

19,5
19,3 19,4

17,7

17,1
19,5

14,9

15,6

17,7

19,3

18,6

19,7

20,2

20,6

18,2

16,9

17,4

16,2
18,8

18,4

17,9

18,5

17,1

17,1

18,2

19,7

18,2

18,5

19,5
20,419,6

20,4

19,7

19,5

20,2 20,8

20,9

19,3

18,4

18,2
19,8

19,5

18,5

17,5

16,9

17,2

18,2

18,4

20,2

19,5

19,3

19,2

18,1

19,3

18,7

20,5

20,9

18,1

18,5

16,1

19,5

19,1

19,8

20,9

20,9

19,3

19,3 19,3

20,7

18,1

16,5

18,5

15,415,4

20,2

19,6

19,3

20,6

20,6

20,6 20,6

17,6

17,0

18,1

19,3

19,3

17,6

14,1

22,7

18,7

20,8

15,615,6

17,7

18,5

14,8

17,8

19,5

19,5

20,1

20,1

20,1

19,2
18,8

18,8

18,7

19,2

20,119,2

19,2
19,1

18,7
20.6

28,5

20,5

20,3

22,1 21,3

20,3

17,5
19,3

18,3

17,8

19,3

17,9

21,5

22,6
14,5

15,5

19,3

27,5

20.3

15,5

15,7

19,3

18,2

17,3

13,2

14,6

18,2

19,3 16,2

14,3

16,7

19,5

14,6
14,6

16,5

13,6

19,5

16,2

13,6

17,5

17,4

19,8

19,2

20,5

18,2

16,6

20,2

20,2 20,2

14,6

18,2

24,5 20,7

20,4

20,3

23,1

22,6

22,3

17,2

17,2

21,4

20,6

21,2

20,4

20,1

19,4

20,2

20,2

21,1

21,1

21,1

22,8

19,2 18,9

18,6

19,0
18,1

22,7

17,8
18,1

19,2

18,4

18,5

19,1

17,7
17,4

17,7
18,1

19,9

19,1

19,8

19,7 19,1

19,9

19,4

19,7

19,8

19,8

19,7

19,1

19,5 19,6 20,1

19,1

19,318,3
18,3

19,6
19,4

18,4

17,4

16,8

18,9

19,1

19,3

19,5

19,6

19,2
19,7

19,2

19,8

19,9 20,6

20,3 20,1

20,2

19,7

19,4
19,8

19,6

19,3

19,1

19,4

20,1

19,8

19,7

19,7

19,7 19,7

19,6

19,9

20,7 19,4

19,2

18,6

18,9

19,1

18,5

18,8

18,6

18,4

18,4

18,8

18,3
18,1

18,2

18,9

18,6 17,7

17,9

18,3

19,3
20,2

19,2

18,7

18,8

19,1

19,3

19,4
19,2

18,9

18,9

19,2

19,3

19,5

19,8

19,9

19,4

19,5

19,4

19,5

19,7

19,619,5

19,9

19,5

19,5

20,719,7

21,3

19,1
19,3

19,6
19,5

19,7 19,8

19,2

19,3

19,2

19,2

23,2

20,2
20,1

20,7

20,421,320,4

19,3

24,6

18,3

20,2 24,8
34,5

30,3

22,7

20,1

19,7 29,5 20,4

24,5

28,1

19,4

18,3

26,3

20,3

18,3

17,4

24,3

28,2

25,3

18,5

27,9
25,3

18,3

17,1

16,7

26,7

29,817,2

16,4

16,8

17,3

21,2
24,6

21,3

16,4

15,6

33,7

27,8

25,8
20,3

27,3

16,3

17,9

16,8

19,2

17,3

16,1

15,6

20,9

17,3

15,5

16,1

16,5

27,1

28,2

23,2

24,9

28,1

20,1

26,6

18,9

20,8 24,2

22,9

20,3

28,9

19,1

18,1
25,8

18,3

22,4

17,4

20,516,7

16,7 19,5 17,2

16,8

16,3 21,4

16,2

15,9

15,7

16,2

16,7

16,2

17,4 17,8

18,8

16,9

17,7

16,3

16,5

18,5
16,2

16,1

24,6

21,4

20,7

18,6

15,4

26,8

23,5

25,8

26,7

23,1

30,9

29,4

23,6

30,3

15,5

16,2

14,2

12,8

17,9

17,2

18,5

17,1
17,8

18,7

18,5

18,8

19,2

18,8

18,3
19,2

19,4

19,6

19,2

19,2

18,519,9

19,6 20,2

19,4

19,7
19,2

18,9

18,3

18,5

18,8

18,5

18,5
18,3

18,2

19,1

18,6

19,1

19,7

18,7 18,4

17,9

17,5
17,7

18,5

17,2
18,2

16,6

16,5

16,5

17,3

17,3

17,6

18,4
17,4

16,4

16,5

17,8

19,4

19,2

20,4

18,7

18,2

17,8

17,3

17,2

17,6 21,4
17,4

17,6

19,2

19,6

19,9

19,2

19,1

19,4

19,4

20,2

20,5

20,4 19,9

19,9

20,4

20,2

20,4

20,7

20,3

20,7

20,9

20,7

20,7

18,1

19,8

18,9

19,9

19,3

18,6

18,7

18,4

19,4

18,6

18,1

17,9

17,6 17,7
17,4

16,2

17,7

18,7

20,6

20,1

19,6
19,5

20,9 19,2

16,5

16,6

16,5

16,6

20,6

16,1

17,4
20,8

22,3

19,4

19,4

18,6

21,9

20.2

19,2

19,5

18,5 19,4

22,7

18,7

22,8

20,8

20,4

21,5

21,3

15,9

18,5

23,7

22,1

15,3

17,9

19,7

18,519,5

15,5

18,1
18,3

18,2

20,4

21,9

20,5

15,9
11,4

12,4 11,6

12,4 12,4

14,6

13,4

12,2

12,4

13,5

16,2

15,8

15,4

12,9

15,6

12,6

14,2

13,8

13,4

13,4

13,8
13,5

20,9

17,9

14,6

14,3

22,6

18,3

14,3

15,3

14,1

17,5

14,3

14,2

18,3

15,5

17,6

15,2

15,7

14,8

15,3

16,4

15,6
16,8

18,2

16,3 18,7 17,3

18,2 19,6 19,7

19,5

16,1

16,6

18,1

20,6

18,2
15,4

16,1
15,4

17,6

19,8
18,2

18,8

19,6

19,5

19,1

19,7

20,2

20,4

19,4

19,5
19,1

19,6

18,4

19,7

20,6

20,9

20,1

20,1 19,8

19,8

20,1

19,7

19,9
19,5

19,8

19,6
19,4

19,2

20,2

19,2

19,9

18,8
17,5

18,8
18,4

16,2
17,1

18,7

19,7

18,7

18,8

17,1
18,6

17,8

19,4

15,5

16,5

17,2

18,8
19,5

14,3

14,8

14,9

14,5
14,5

14,6

14,1

17,9

18,4 18,5

18,6
16,5

16,3 18,2

18,4
15,8

16,1

15,4

14,6

14,3

14,9

16,3

17,9 17,2

17,7

17,2

16,7

15,4

14,8

15,5

18,3
18,8

17,8

16,4

16,2

16,5

18,5

18,5

18,3

17,815,3
16,1

16,8 18,5
18,8 15,6

15,5

18,1

13,1

14,5

14,6

15,4

16,9

19,8

19,5
19,3 19,4

17,7

17,1
19,5

14,9

15,6

17,7

19,3

18,6

19,7

20,2

20,6

18,2

16,9

17,4

16,2
18,8

18,4

17,9

18,5

17,1

17,1

18,2

19,7

18,2

18,5

19,5
20,419,6

20,4

19,7

19,5

20,2 20,8

20,9

19,3

18,4

18,2
19,8

19,5

18,5

17,5

16,9

17,2

18,2

18,4

20,2

19,5

19,3

19,2

18,1

19,3

18,7

20,5

20,9

18,1

18,5

16,1

19,5

19,1

19,8

20,9

20,9

19,3

19,3 19,3

20,7

18,1

16,5

18,5

15,415,4

20,2

19,6

19,3

20,6

20,6

20,6 20,6

17,6

17,0

18,1

19,3

19,3

17,6

14,1

22,7

18,7

20,8

15,615,6

17,7

18,5

14,8

17,8

19,5

19,5

20,1

20,1

20,1

19,2
18,8

18,8

18,7

19,2

20,119,2

19,2
19,1

18,7
20.6

28,5

20,5

20,3

22,1 21,3

20,3

17,5
19,3

18,3

17,8

19,3

17,9

21,5

22,6
14,5

15,5

19,3

27,5

20.3

15,5

15,7

19,3

18,2

17,3

13,2

14,6

18,2

19,3 16,2

14,3

16,7

19,5

14,6
14,6

16,5

13,6

19,5

16,2

13,6

17,5

17,4

19,8

19,2

20,5

18,2

16,6

20,2

20,2 20,2

14,6

18,2

24,5 20,7

20,4

20,3

23,1

22,6

22,3

17,2

17,2

21,4

20,6

21,2

20,4

20,1

19,4

20,2

20,2

21,1

21,1

21,1

22,8

20,7

21,0

23,2

26,1

22,0

20,5

44,5

43,720,1

21,5

29,2

22,4

22,0

23,5

21,5
22,2

24,7

21,2

20,1

26,5

24,8

26,2
19,7

34,827,4

19,4

20,5

19,6
22,0

19,8

24,6

32,0

31,5

22,4

23,2

26,2

21,5

22,4

25,6

19,8

30,1

27,6

19,8

20,2

23,5

25,2

21,7

28,0

21,5

22,6

23,5

24,5

24,7

25,7

21,5

16,5

17,0

50,1

23,2

20,5

18,3

18,8

17,3

18,8

UBND x· T©n Quang

Y TÕ. T©n Quang

Tr.g MÇm Non

tr¹i Ngùa

m¶ Th¸nh Giµ

Y tÕ TP. S«ng C«ng

Trg. THPT
L­¬ng ThÕ Vinh

chïa C¶i §an

Trg. THCS
 L­¬ng S¬n

ph©n hiÖu tiÓu häc

ph©n hiÖu mÇm non

Tr­êng TiÓu Häc B×nh S¬n 1

chïa 
Xu©n §·ng

häc B×nh S¬n2
Ph©n hiÖu tiÓu 

®­êng Th¾ng Lîi( 14.5 nhùa)

Cty. ShinWon

Tr.g.C§ C«ng nghiÖp

Tr.g.C§ C«ng nghiÖp ViÖt §øc

 Cøu Háa

Trung §oµn E 209

UBND TP S«ng C«ng
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¸ch m

¹ng th¸ng T¸m
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kªnh
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kª
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nh

kª
nh

kª
nh

kªnh

kªnh

kªnh

kªnh

kªnh

kªnh

kªnh

kªnh

VH B×nh S¬n

VH Vinh S¬n

Khu d©n c­ Cosi

Khu d©n c­ sè 1 Má ChÌ

Tr.g Cao §¼ng LuyÖn Kim

Y tÕ Qu©n ®éi

®­êng Thèng NhÊt ( 10.5 nhùa)

®­êng Thèng NhÊt ( 10.5 nhùa)

UBND p. Phè Cß

BÖnh ViÖn C

Cty ¤ t« Tr­êng H¶i

§µi T­ëng niÖm

Chïa

C.An TP S«ng C«ng

Tr.g CÊp 3 S«ng C«ng

Chïa

28.374

IV - 1

27.494

IV - 2

26.193

IV - 3

19.337

IV - 4

17.413

IV - 5

24.687

IV - 6
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IV - 7
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IV - 8
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IV - 9
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DCII-49

DCII-56
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DCII-54

DCII-56A

DCII-57

DCII-53

DCII-52

CTY TNHH KINH DOANH GAS BԁC THĆI

DOANH NGHI֒P TOêN DI֒N

CTY TNHH SXXD TM HUY HӵO

DNTN TRһ֨NG UYąN

HTX CN VӿN TӵI

CTY  XŀNG DӹU BԁC THĆI

CTY C֠ PHӹN VһҹNG HUY

CָA HêNG XŀNG DӹU S֜ 27

DOANH NGHI֒P QUȡNH MINH

NHê Xһ֪NG QUYԑT TIԑN

   Cty bao b× s«ng c«ng

nhµ m¸y chÕ t¹o

kÕt cÊu thÐp s«ng c«ng

xn x©y l¾p 3

c«ng ty nam viÖt

danh môc c¸c dù ¸n quy ho¹ch ®· vµ ®ang triÓn khai trªn ®Þa bµn thµnh phè s«ng c«ng 

KDC TDP 4B

KHU DÂN CƯ LÀNG MAY

KHU DÂN CƯ AN CHÂU

KDC SỐ 1 P. MỎ CHÈ

KHU ĐÔ THỊ KOSY

KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ

KDC ĐOẠN ĐƯỜNG THỐNG NHẤT

(S=21,79)

CTY CP XÂY DỰNG THIÊN LỘC
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KHU TỔ HỢP DỊCH VỤ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

NHÀ Ở TẠI P. CẢI ĐAN

(S=4,5)

CTY TNHH SẢN XUẤT LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

KDC P. CẢI ĐAN

(S=3,13HA)

CTY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HUY HẢI

KDC ĐƯỜNG THỐNG NHẤT

KDC TDP 4B

KHU ĐÔ THỊ HỒNG VŨ

(S=21,2)

CTY TNHH ĐẦU TƯ THÁI NGUYÊN
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Khu đô thị và dịch vụ tiện ích

Khu công nghiệp Sông Công II

(S=89,5ha)
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KĐT chức năng đầu cầu cứng SC

(S=24,4ha)
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KĐT đường Trần Phú

(S=26,3ha)
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KĐT sinh thái nghỉ dưỡng  Phố Cò

(S=4,1ha)

KDC số 1phường  Phố Cò

(S=20,3ha)

Khu TĐC cụm CN Bá Xuyên

(S=5,67ha)
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Ban quản lý các KCN Thái Nguyên
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Khu nhà ở công nhân phường Bách Quang

(S=4,5ha)
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KĐT số 1 P. Lương Sơn

(S=35ha)

Tái định cư cụm công nghiệp Lương Sơn
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KĐT sinh thái thể thao P. Châu Sơn
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KĐT số 1 P.Châu Sơn
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KĐT số 1 P.Bách Quang
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KĐT Khuynh Thạch, Cải Đan

(S=3,3ha)

Cty CP RYG Việt Nam
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KĐT mới P.Phố Cò

(S=166,59ha)
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KĐT Tân Quang

(S=165ha)
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Khu nhà ở số 7 Lương Sơn

(S=5,8ha)
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Khu nhà ở số 4 P.Phố Cò

(S=14,5ha)

KDC Tân Tiến xã Tân Quang

(S=3,3ha)

KDC đường Nguyễn Văn Cừ

(S=7,53ha)

KDC số 5 P. Lương Sơn

(S=8,7ha)
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KDT số 4 P.Châu Sơn

(S=4ha)

KDC TDP 9 P. Mỏ Chè

(S=2,89ha)

KĐT số 3, P.Mỏ Chè

(S=5,29ha)

Mở rộng khu dân cư La Đình

(S=1,29ha)

Mở rộng khu nhà ở Bách Quang

(S=3,54ha)

Khu dân cư số 7 Bách Quang

(S=1,4ha)

Công viên trung tâm thành phố SC

(S=15,3ha)

KDC số 2 đường Thắng Lợi

(S=16,5ha)

KDC số 5 đường Thắng Lợi

(S=1,76ha)

KDC số 1 Bách Quang

(S=10ha)
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KĐT số 3 P. Bách Quang

(S=15,9ha)

KĐT số 1 đường Thắng Lợi

kéo dài

(S=2ha)

KĐT số 1 P. Thắng Lợi

(S=17ha)
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KDC số 8 P.Bách Quang

(S=6,15ha)

KDC TDP Dọc Dài

(S=9,7ha)

KĐT tại P.Cải Đan

(S=18,4ha)
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Khu CN Sông Công I

(S=196,8ha)

Ban QL các KCN Thái Nguyên

Khu CN Gò Đầm

(S=   ha)

Ban QL các KCN Thái Nguyên
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Cụm CN Lương Sơn

(S=75ha)

Cty CP công nghệ viễn thông SAIGON
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Cụm CN Khuynh Thạch

(S=   ha)

Cụm CN Nguyên Gon

(S=16,63ha)
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Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công

(S=26,5ha)

Cty TNHH môi trường Sông Công
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Khu dân cư đường Lương Sơn

(S=4,14)

Khu dân cư đường Lương Sơn

(S=4,14)
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Khu dân cư đường Lê Hồng Phong

(giai đoạn 3)

(S=3,69)

KDC đường Lê Hồng Phong

(giai đoạn 2)

(S=2,49)

Khu dân cư La Đình

(giai đoạn 2)

KDC tổ 7,8 P. Mỏ Chè

(S=8,68ha)

Khu TĐC An Châu 1

(S=   ha)
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Nghĩa trang ASA

(S=4,8ha)

Cty CP công nghệ
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